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ĐỀ 6
Câu I: Cho hai biểu thức :



;   với 
1. Tính giá trị của A khi x= 25
2. Rút gọn biểu thức B và biểu thức P=A.B
3. 
Tìm x để 
 (
-2mx + y = 5
 mx + 3y = 1 
)Câu II: 1. Tìm m sao cho hai đường thẳng y =(m+1) +2 và y=2x+1 cắt nhau tại một điểm có hoành độ và tung độ trái dấu.
             2. Cho hệ phương trình :                                          với m là tham số

a) Giải hệ phương trình với m =1  
b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x;y) thỏa mãn  x – y = 2
c) Chứng minh rằng nếu hệ phương trình có nghiệm (x;y) thì điểm M(x;y) luôn nằm trên một đường thẳng cố định khi m thay đổi.
Câu III:  Một ô tô đi trên quãng đường dài 400 km. Khi đi được 180 km thì ô tô tăng vận tốc so với lúc trước thêm 10km/h và đi hết quãng đường còn lại. Tính vận tốc lúc đầu của ô tô, biết thời gian đi hết cả quãng đường là 8 giờ. (Giả thiết vận tốc ô tô không đổi trên mỗi đoạn đường).
Câu IV: Bài 4.Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R. M là một điểm thay đổi trên tiếp tuyến Bx của (O). Nối AM cắt (O) tại N. Gọi I là trung điểm của AN.
a) Chứng minh 4 điểm O, I, M, B cùng thuộc một đường tròn.
b) 



Chứng minh AIO [image: ]BNM và OBM [image: ]INB 
c) 
Tìm vị trí của M trên Bx để diện tích AIO có giá trị lớn nhất
image6.png
1 duoe i dong di i vies khisc, b thif I i bt cbag viés frong 10h thi xong odng vids.
1im mét minh thi bao ldu xong céng viéc?
Chu IV. Cho dubng tron (0), dudmg kinh AB = 2R. Goi C la trung d
Trén cung MB nho ldy diém K. Néi AK céit MN tai H.
1. Chimg minh 4 diém B,C.HK thudc cing mot duimg tror
2. Chimg minh AH.AK = AC.AB;
3. Chimg minh tam giac BMN dé
4. Tim vi tri ciia diém K dé tong KM + KN + KB I6n nhit.
111

Chu V. Cho x,y,ze R thoa min —+—+-=
Y2 3y

M=2020+(x*-y*)(y +2')(z+x).

OA. Diy MN vudng géc AB tai C.

. Tinh gid tri ciia biéu thirc sau:
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Cau L. Cho biéu thic:

[ﬁfz— m;? T—] T—w’yi x20x=1.

1. Riit gon biéu thirc M

2. Tinh g tri cia M khi x:%

I6m nhit ciaa M.

Cau IL. Gidi b oin bing cdch lip hé pheong trin
6i B v6i mdt vin tée xic dinh vé trong mot thi da dinh. Néu van tée ciia &
giam 10kmv/h thi thoi gian tang 45 phit. Néu van tde 6 6 tang 10knvh thi thsi gian giam 30 phat. Tinh
vin téc v thoi gian du dinh di cua 6 167

{nzy:m

Cu I1L Cho hé phuong trinh:
2x+5y=1

1. Gidi hé phuong trinh véi m =1

2. Tim m dé hé phuong trinh c6 nghiém duy nhét (x;y) ma y=
Cau IV. Cho dudng tron (O:R), dudng kinh AB. Ke tiép tuyén Ax véi dudmg tron. Trén Ax Iy diém K (

AK 2R). Qua diém K ke tiép tuyén KM véi dudng tron (O). Puéng thing d vuéng goc vai AB tai O, d

cét MB tai E.

1. Chimg minh 4 diém K,A,0,M thudc ciing mot dutmg tron;

2. OK cit AM tai I, chimg minh OL.OK khéng dbi khi K chuyén déng trén Ax;

3. Chimg minh tir gidc KAOE 13 hinh chi nhat

4. Goi H la true tim cia tam gide KMA. Chimg minh ring khi K chuyén dong trén Ax thi H luon thude

mét duémg tron cb dinh.
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Ciiu V. Cho ab la cic s6 dwong thoa mana + b=4. 'nhbnhitcﬁaM:a’+h’+;.
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Hai céng nhan cing lam mot loai sin pham. M ngay, ngudi thir hai lam nhiéu hon ngudi thit nhit 1a 5
sin phim. Ho cing lim trong § ngy thi ngudi thi:nhit duoe nghi, ngu this hai lam 11 2 ey nia.

cung AC (M = A,C). Ha MH vuéng goc AB ta H. Néi MB cit CA
K li giao diém ciia AC va MH. Chimg
a) 4diém A, M, E, I thuc ciing mot duémg tron;

b) AK. AC = AH.AB;

©) AE. AC+ BE . BM khng phu thue vi tri diém M.
V. Vi .,b,:>u Chitng minh bt ding thire sau:

z+b+c+l> ab +vfbc +ca +a + b+ ). Diu diing thitc xdy ra khi nio?
g thite xiy

.H;uvuanggécmmil.coi
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Na_ 3 GYa-4
Ja-1 da+l  a-l
1. Rit gon M;

2. Tinh gié trj cia M khi a =7+ 443 +47-443 ;

3. Timadé M>%.

Ciu L. Cho M=

véi az0ia 1

u 11 Cho hé phuong trinh sau:
ax-2y=a
{—2x+y:a+l

1. Gii hé phuong trinh khi a =3;
iai va bién luan nghiém cia hé phuong trinh theo tham sé a.

1L, Gidi bai todn béng cdch ldp h¢ phieong trinh

Hai truémg A vi B ¢6 500 hoc sinh du thi vio trung hoc phd thong, t 1¢ d3 1 84%. Riéng truong A c6 ti I

80%, trudmg B c6 ti 1¢ d3 14 90%. Tinh s5 hoc sinh du thi ciia mdi truong.
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Ciiu IV. Cho duéng tron (0), dudng kinh AB = 2R. Goi I la diém cé dinh trén doan OB. Diém C thujc duong
tron (O) (CA>CB). Dung dudng thing d vudng goc AB tai I; d cit BC tai E, cit AC tai F.
1. Chimg minh 4 diém A, I, C, E thude ciing mot duong tron;
2. Chimg minh: IE. IF=IA.IB;
3. Puomg tron ngoai tiép tam gige CEF cit AE
Cau V. Cho biéu thitc M = x* ~5x +y + xy ~ 4y + 2020
Vi gid tri ndo x.y thi M dat gia tri nho nhét. Tim gia tri nho nhé

. Chimg minh N thude duomg tron (O:R).
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S V6i x205x %1
x+1

1. Riit gon biéu thirc A;

2 Timxdé A=)

‘au IL. Gidi bai todn bing cich lgp hé phiwong trinh:
Mot manh dét hinh chit nhit c6 chu vi bing 40m. Néu ting chiéu rong thém 2m, giam chiéu dai di 2m thi dic
tich manh dét ting thém 4m’. Tinh chiéu dai va chiéu rong ban diu cia manh dit.

x+my=1

Ciu 111 Cho hé phuong trinh: {
mx+y=1

1. Gidi hé phuong trinh khi m = 2
2. Tim m dé hé phuong trinh ¢6 nghiém duy nhét ma x > 05 y > 0.

‘4 V. Cho dudmg tron (0), dubmg kinh AB = 2R. Diém H thuge doan OA. Ké diy CD vudng goc AB tai H.
Ve duémg tron tim I dudng kinh AH va duéng tron tim K duémg kinh BH. Néi AC cit duéng tron (1) tai
E: ndi BC ciit duomg tron (K) tai F.
1. Chimg minh HECF I3 hinh chit nhit;
2. Chimg minh CE.CA=CF.CB;
3. EF cit dudng tron (0) tai M va N. Chimg minh tam gidc CMN cin.
4. Tim vi tri diém H dé dién tich ti gide CEHF lon nhit.

Ciu V. Cho ham 56 y =(m” ~2m+2)x +4 c6 dd thi la duéng thing d. Tim m sao cho d cit Ox tai A, cit Oy

tai B ma dién tich tam gidc OAB Ion nhét.
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2 Jxel 3-1x
6i x20:x 29
F3 3 T, ke

1. Rit gon biéu thirc M;

2. Tinh g tri cia M khi x =3 —4-23 ;

3. Tim 56 tu nhién x dé gid tri cia M 1a s6 tu nhién.

Ciu L. Cho M=

Cau IL
3Wax-T-4y+1=11

2) Gidi hé phuong trinh sau: |\ hd
W13y +1=17

b) Tim m dé ba dudng thing sau dong quy: y=x +3;y=-x+Ly=x-m-2




